
PHỤ LỤC 2 - DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ TRONG NHÀ TRUNG CHUYỂN

STT Trang thiết bị Số lượng Link tham khảo Hình ảnh tham khảo Ghi chú
Dài Rộng Cao

I Khu vực sinh hoạt chung

1 Kệ tivi bằng gỗ (Chọn) 1 1000 600 400

https://dongianladep.vn/san-

pham/ke-de-tivi-hien-dai-cho-

phong-khach-phong-ngu-

tv02

- Nếu kệ có tay cầm thì cần sử dụng loại dạng 

móc

2 Ti vi LG 43 inch (chọn) 1

https://www.dienmayxanh.co

m/tivi/smart-lg-4k-43-inch-

43uq8000psc#2-gia

Ưu tiên sử dụng: Model: 43 inch 

43UQ8000PSC, Độ phân giải: Full HD 

(1920x1080px)), Ngang 96.7 cm - Cao 62.9 

cm - Dày 24.9 cm

3

Bộ bàn và ghế ngồi gỗ to 

(chon)

-	Bàn gỗ to: 2 cái

-	Ghế ngồi gỗ: 8 cái

2 1800 800 720

- Phục vụ nhiều mục đích: tập luyện cho 

người bệnh, nhóm người bệnh và giảng dạy 

cho sinh viên

- Lưu ý tránh loại bàn có chân đế làm chặn 

bánh xe lăn

- Giá tham khảo: 1.000.000 - 1.500.000đ

LƯU Ý: 

- Các Trang thiết bị trong Danh mục phục vụ Nhà trung chuyển (từ số 1 đến số thứ tự 41 sẽ cần đảm bảo kích thước theo Hồ sơ thi công. Hình ảnh và link trong bảng chỉ mang mục đích tham khảo.

- Các thiết bị liên quan đến chuyên khoa y tế thì ưu tiên đảm bảo theo đúng tên của thiết bị

Kích thước (mm)
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4 Giá sách gỗ (chọn) 2 120 1400

- Giá sách 4 tầng, cao 140cm rộng 120cm và 

sâu 24cm (Nội thất Hòa Phát). Ngăn chứa 

sách cao nhất cao tối đa 120 cm

- Phục vụ đựng sách, tài liệu và các đồ đạc tập 

luyện Hoạt động trị liệu cho NB

7 Quạt treo tường 4
https://winline.vn/quat-treo-

tuong-senko-tc1682

- Loại phổ biến trên thị trường

- Giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế 

chung của người khuyết tật và người dân tại 

địa phương

- Vinawind/senko hoặc loại thông dụng tại địa 

phương

8 Ghế tựa lưng cho người bệnh 4
- Ghế tựa lưng có độ chắc chắn để NB ngồi 

tập luyện các chức năng

9 Quạt đứng 2

10
Điều hòa 12.000BTU 

Panasonic hoặc Daikin
2

https://www.dienmayphuckh

anh.vn/dieu-hoa-panasonic-

12000-btu-1-chieu-inverter-

xpu12xkh-8/

hoặc 1 điều hòa 24.000BTU

Loại thực tế có thể điều chỉnh tùy diện tích 

phòng

II Khu vực bếp

11 Tủ + Kệ bếp 1
Mô hình tham khảo: thiết kế NTC giống trung 

tâm Phục hồi chức năng - BV Bạch Mai)
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12 Chậu rửa 2 hố 1

13 Bếp từ 

14

Tủ lạnh 

(Hãng: Sanaky inverter VH-

209HYN, dung tích: 205L, có 

quai cầm)

1 450 400 1200

https://sanakyvietnam.net/tu-

lanh-sanaky-inverter-vh-

209hyn-205-lit/

Nên sử dụng loại tay cầm ở trên bề mặt tủ

Khu vực ngủ

26 Giường gỗ 4 2000 1200 450

- Link bán sản phẩm: 

http://dogiadung360.com/tab-

dau-giuong-3-ngan-tu-dau-

giuong-go-size-40x29-82245

Tập vận động, tập luyện các chức năng sinh 

hoạt -  di chuyển cho NB

27 Tủ đầu giường gỗ 4 450 450 600
Cải tạo núm cầm cho dễ sử dụng người có 

khiếm khuyết tay
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28 Tủ quần áo gỗ 3 1000 500 1200

- Ư tiên sử dụng loại có cánh cửa kéo sang hai 

bên (kéo ngang), thuận tiện cho người cụt chi 

hoặc yếu 1/2 người

31 Gương treo tường loại lớn

IV Khu vệ sinh

33 Tay vịn gắn tường 4

Tay vịn có thể gấp lên gấp xuống được, không 

phải tay vịn cố định (thiết kế tương tự TT 

PHCN - BV Bạch Mai)


